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Năm Chiều 09/04/2026 11/06/2026 7 10 4 A.201

Bảy Sáng 11/4/2026 13/06/2026 1 4 4 A.201

30 Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 4 6 3 A.304

30 Năm Sáng 09/04/2026 18/06/2026 4 6 3 A.304

30 Ba Chiều 07/04/2026 09/06/2026 7 9 3 A.304

30 Năm Chiều 09/04/2026 18/06/2026 7 9 3 A.304

30 Hai Chiều 06/04/2026 15/06/2026 7 9 3 A.304

30 Sáu Chiều 10/04/2026 19/06/2026 7 9 3 A.304

30 Hai Sáng 06/04/2026 15/06/2026 4 6 3 A.304

30 Tư Sáng 08/04/2026 10/06/2026 4 6 3 A.304

30 Hai Chiều 06/04/2026 15/06/2026 7 9 3 A.306

30 Sáu Chiều 10/04/2026 19/06/2026 7 9 3 A.306

5117/04/2026SángSáu

5 75
501_GDCT

_HK3_25.26_CD25ghepCD26.Đ1

29/05/2026

2Giáo dục thể chất MH5020012

Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

3 MH502002 Giáo dục Chính trị

Sân 

GDTC

502_GDTC_HK3_25.26_CD25ghep

CD26.Đ1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

Bích

3 510_TA1_HK3_25.26_CD25.N2 Nguyễn Ngọc

29/06/202606/04/2026ChiềuHai

5

Trần Xuân 5117Thịnh60

Nguyễn Huyền Trang

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_ KHÓA 25

HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2025-2026

(Thực hiện từ ngày 06/4/2026 đến 05/7/2026)

Họ tên giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

5 MH510001 Tiếng Anh 1

4 MH510001 Tiếng Anh 1 3 510_TA1_HK3_25.26_CD25.N1 Nguyễn Ngọc

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 510_TA1_HK3_25.26_CD25.N3 Nguyễn Ngọc

MH510001 Tiếng Anh 1 3 510_TA1_HK3_25.26_CD25.N4 Nguyễn Trung

Bích

Bích

Hiếu

8 MH510002 Tiếng Anh 2 3 510_TA2_HK3_25.26_CD25.N1 Huỳnh

7

Thuy
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

5

Họ tên giảng viên
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Ả
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Á
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H

30 Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 1 3 3 A.306

30 Năm Sáng 09/04/2026 18/06/2026 1 3 3 A.306

30 Ba Chiều 07/04/2026 09/06/2026 7 9 3 A.306

30 Năm Chiều 09/04/2026 18/06/2026 7 9 3 A.306

30 Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 4 6 3 A.306

30 Năm Sáng 09/04/2026 18/06/2026 4 6 3 A.306

30 Hai Sáng 06/04/2026 15/06/2026 4 6 3 A.306

30 Tư Sáng 08/04/2026 10/06/2026 4 6 3 A.306

30

30

30

30

510_TA2_HK3_25.26_CD25.N2 Đặng Võ Minh

Pháp luật 

2

Kha

MH502004 502_PL_HK3_25.26_CD25.N7

MH502004 30 502_PL_HK3_25.26_CD25.N3

19 09/06/2026

T
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Pháp luật 

2

C
D

2
5
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H

1
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A

5 B.10221 MĐ501033 Biên tập chỉnh sửa phim 3

501_BTCSP

_HK3_25.26_CD25ĐH.N1 Phạm Ngọc 

09/04/2026 25/06/2026 7 11Chiều

Chiều 08/04/2026 24/06/2026 7 11

5 B.10320 MĐ501028 Xuất bản truyền thông 3

501_XBTT

_HK3_25.26_CD25ĐH.N1 Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm

07/04/2026SángBaToànLê Thị Bảo

Cường Tư

Tiếng Anh 2 3 510_TA2_HK3_25.26_CD25.N3 Đặng Võ Minh

9 MH510002 Tiếng Anh 2 3

Kha

11 MH510002 Tiếng Anh 2 3 510_TA2_HK3_25.26_CD25.N4 Đặng Võ Minh Kha

10 MH510002

12 MH510002 Tiếng Anh 2 3 510_TA2_HK3_25.26_CD25.N5 Đặng Võ Minh

MH502004 Pháp luật 2 30 502_PL_HK3_25.26_CD25.N1
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Sáng 11/04/2026 13/06/2026 1 3

Kha

Anh 3 A.20213

14 MH502004 Pháp luật 2 30 502_PL_HK3_25.26_CD25.N2

Bảy

Nguyễn Thị 

Quỳnh
Anh Bảy Sáng 11/04/2026 13/06/2026 1 3 3 A.202

T
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T
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Ả
 C

Á
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H

Lê Thị Bảo Toàn Ba Sáng 07/04/2026 1 3 3 A.202

16 MH502004 Pháp luật 2 30 Nguyễn Thị Tâm Tư Sáng 08/04/2026

09/06/2026

10/06/2026 1 3 3 A.202

17 MH502004 Pháp luật 2 30 6 3 A.202

18 MH502004 Pháp luật 2 30

Nguyễn Thị 4Tư Sáng 08/04/2026 10/06/2026

4Nguyễn Thị Tâm Năm 18/06/2026

Tâm

Sáng 09/04/2026 6 3 A.202

4 6 3 A.202

15

502_PL_HK3_25.26_CD25.N6

30

502_PL_HK3_25.26_CD25.N5

502_PL_HK3_25.26_CD25.N4
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

5

Họ tên giảng viên
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30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 Hà Mỹ Trinh Hai  Chiều 06/04/2026 15/06/2026 7 9 3 A. 201

60 Tư Sáng 08/04/2026 24/06/2026 1 5 5 B.403

5

11 5 B.102ÂnBùi Thiên Sáu Chiều 10/04/2026

5 5Sáng

03/07/2026 731 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3

501_NTC

_HK3_25.26_CD25ĐH.N3

B.102

B.102

30 MĐ501038 Thiết kế 3D 3

501_TK3D

_HK3_25.26_CD25ĐH.N3 Trần Nguyễn Anh Chi Hai 06/04/2026 29/06/2026 1

5 C
D

2
5

Đ
H

3

T
H

IẾ
T
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Ế
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Ồ

 H
Ọ

A

B.103

07/04/2026 23/06/2026 1

5

Sáng 5Ba29 MĐ501033 Biên tập chỉnh sửa phim 3

501_BTCSP

_HK3_25.26_CD25ĐH.N3 Phạm Ngọc 

Chiều

Cường

06/04/2026 29/06/2026 7 11

5 B.102

28 MĐ501028 Xuất bản truyền thông 3

501_XBTT

_HK3_25.26_CD25ĐH.N3 Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai

Chi Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 727 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3

501_NTC

_HK3_25.26_CD25ĐH.N2 Trần Nguyễn Anh

Chi Tư Sáng 08/04/2026 24/06/2026 126 MĐ501038 Thiết kế 3D 3

501_TK3D

_HK3_25.26_CD25ĐH.N2 Trần Nguyễn Anh

Cường Hai Chiều 06/04/2026 29/06/2026 725 MĐ501033 Biên tập chỉnh sửa phim 3

501_BTCSP

_HK3_25.26_CD25ĐH.N2 Phạm Ngọc 

B.103
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11 5 B.102

5 5 B.102

11

Sáng 07/04/2026 23/06/2026 1 5 5
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24 MĐ501028 Xuất bản truyền thông 3

501_XBTT

_HK3_25.26_CD25ĐH.N2 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba

07/04/2026 23/06/2026 7 11 5 B.102

B.102

23 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3

501_NTC

_HK3_25.26_CD25ĐH.N1 Trần Nguyễn Anh Chi Ba Chiều

Sáng 09/04/2026 02/07/2026 1 5 522 MĐ501038 Thiết kế 3D 3

501_TK3D

_HK3_25.26_CD25ĐH.N1 Trần Nguyễn Anh Chi Năm

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

32 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N1 C
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Hà Mỹ Trinh
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

5

Họ tên giảng viên

T
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T
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30

30

30

30

30

30

30 Hà Mỹ Trinh Hai  Chiều 06/04/2026 15/06/2026 7 9 3 A. 201

60 Năm Sáng 09/04/2026 02/07/2026 1 5 5 B.403

5

30

30

30

30

30

30

30 Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 1 3 3 A.201

60 Bảy Sáng 11/04/2026 27/06/2026 1 5 5 B.404

5

30

30

30

30

30

30
Sáng 5

5 B.4045

5 B.40443 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3
501_LTJ

_HK3_25.26_CD25CT.N3
Trương Châu Long

Hai Sáng 06/04/2025 29/06/2025 1

08/04/2026 24/06/2026 1Tư

11 5 B.402

42 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3
501_LTPHP2

_HK3_25.26_CD25CT.N3
Huỳnh Luân

Vũ Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 741 MĐ501007 Thiết kế web 2 3
501_TKW2

_HK3_25.26_CD25CT.N3
Phạm Đào Minh

40 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N3

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

5 5

5 B.403

39 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3
501_LTJ

_HK3_25.26_CD25CT.N2
B.403Ba

Tư Chiều 08/04/2026Trang

1Sáng 07/04/2026 23/06/2026

24/06/2026 7 11

11 5 B.403Sáu Chiều 10/04/2026 03/07/2026 7

38 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3
501_LTPHP2

_HK3_25.26_CD25CT.N2

37 MĐ501007 Thiết kế web 2 3
501_TKW2

_HK3_25.26_CD25CT.N2

B.203

36 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N2

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Sáu Chiều 10/04/2026 03/07/2026 7 11

11 5

5

B.404

35 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3

501_LTJ

_HK3_25.26_CD25CT.N1

(SV mang theo laptop)

Tạ Chí Qui Nhơn

Trang Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 734 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3
501_LTPHP2

_HK3_25.26_CD25CT.N1
Lê Thụy Đoan 

07/04/2026 23/06/2026 7 11 5 B.40433 MĐ501007 Thiết kế web 2 3
501_TKW2

_HK3_25.26_CD25CT.N1
Nguyễn Đình Hoàng Ba Chiều
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Hà Mỹ Trinh

Nguyễn Trung Kiên

Hoàng

Lê Thụy Đoan 

Tạ Chí Qui Nhơn

Nguyễn Đình
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

5

Họ tên giảng viên

T
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H

30 Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 1 3 3 A.201

60 Năm Sáng 09/04/2026 02/07/2026 1 5 5 B.402

5

30

30

30

30

30 Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 4 6 3 A.201

60 Bảy Sáng 11/04/2026 27/06/2026 1 5 5 B.403

5

30

30

30

30

30

30

30 Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 07/04/2026 09/06/2026 4 6 3 A.201

60 Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 7 11 5 A.308

5

30 Hai Sáng 06/04/2026 01/06/2026 1 5 5 B.204

57 Tư Sáng 08/04/2026 03/06/2026 1 5 5 B.204

13

45 Bảy Sáng 11/04/2026 06/06/2026 1 5 5 B.204

45

53

54 MĐ501185 Chuyên đề Android 2

MĐ501230
Lập trình Android nâng 

cao
4

Chiều 08/04/2025 24/06/2025

11

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Chiều 10/04/2026

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Phạm Đào Minh

5

11 5Sáu

TưNhật

Vũ

Trương Như Nhật

501_LTANC

_HK3_25.26_CD25CT.LM

501_CĐA

_HK3_25.26_CD25LM

51 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3
501_LTJ

_HK3_25.26_CD25CT.N5
Trương Châu

50 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3
501_LTPHP2

_HK3_25.26_CD25CT.N5
B.404Trương Như

5 5

Hai Chiều 06/04/202649 MĐ501007 Thiết kế web 2 3
501_TKW2

_HK3_25.26_CD25CT.N5

B.40227/06/2026

MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Sáng 11/04/2026 1Long Bảy47 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3
501_LTJ

_HK3_25.26_CD25CT.N4
Trương Châu

07/04/2026 23/06/2026 7 11 5 B.40345 MĐ501007 Thiết kế web 2 3
501_TKW2

_HK3_25.26_CD25CT.N4
Phạm Đào Minh Vũ Ba Chiều

44 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N4

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Trang
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48

C
D

2
5

.N
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29/06/2026 7

7 11

5 B.403

B.20403/07/2026 7

52 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4

501_CSDL

_HK3_25.26_CD25CT.N6

(SV mang theo laptop)
Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp L
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Lê Thụy Đoan 

Đặng Văn Lực

Dương Quang Huy

Long

Phạm Nguyễn 

Khánh
Ngọc
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

5

Họ tên giảng viên

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30

30

30

55

5

30  Ba Chiều 07/04/2026 16/06/2026 7 10 4

55 Năm Chiều 09/04/2026 18/06/2026 7 10 4

5

30 Hai Sáng 06/04/2026 22/06/2026 1 4 4

55 Tư Sáng 08/04/2026 17/06/2026 1 4 4

5

30

30

30

30

30 Ba Sáng 07/04/2026 16/06/2026 1 4 4

55 Sáu Chiều 10/04/2026 19/06/2026 7 10 4

20

30

30

30

30

Kiệt

C
D

2
5

T
M

A.406

A.407

B.203

C
D

2
5

Đ
T

Bảy Sáng 11/04/2026 18/07/2026 1 6 6 A.407
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R

U
Y

Ề
N
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H

Ô
N

G
 V

À
 M

Ạ
N

G
 M

Á
Y
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ÍN

H

A.3065163 MĐ501082 Vi Điều khiển 3
501_VĐK

_HK3_25.26_CD25CM+ĐT
Nguyễn Tấn

09/04/2026 02/07/2026 1 5 5

Bảy Sáng 11/04/2026 27/06/2026 5

B.20362 MĐ501043 Mạng máy tính 3
501_MMT

_HK3_25.26_CD25CM
Ngô Bá Thành Năm Sáng

Trinh

Bảy

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

C
N

 K
T

 Đ
IỂ

U
 K

H
IỂ

N

 V
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 T
Ự

 Đ
Ộ

N
G
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Ó

A

61 MĐ501244 Ngôn ngữ lập trình 3
501_NNLT

_HK3_25.26_CD25CM
Hà Mỹ 

Chiều 11/04/2026 27/06/2026

Thường

60 MĐ501267 Thiết kế mạch điện tử 3
501_TKMĐT

_HK3_25.26_CD25CM

Trãi

Thuận

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Quản trị mạng Windows 4
501_QTMW

_HK3_25.26_CD25TM

58 MĐ501252 Quản trị mạng Linux 4
501_QTML

_HK3_25.26_CD25TM
Dương Hiển 

56

Nguyễn Văn 

MĐ501181 CCNA2

57 MĐ501253

4
501_CCNA2

_HK3_25.26_CD25TM
Quách Vũ 

55 MĐ501243 Lập trình JavaScript 3

501_LTJ

_HK3_25.26_CD25CT.N6

(SV mang theo laptop)

Trương Châu Long Ba

7 11

L
Ậ

P
 T

R
ÌN

H
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

A.3085

C
D

2
5

L
M

5 A.407

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

07/04/2026 23/06/2026 7 11

Dương Hiển Thuận

59 MĐ501082 Vi Điều khiển 3
501_VĐK

_HK3_25.26_CD25CM+ĐT
Bảy Sáng 11/04/2026 27/06/2026 51 5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Chiều

A.306

C
D

2
5

C
M

Nguyễn Tấn Kiệt

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ
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H

U
Ậ

T
 M

Á
Y

 T
ÍN

H
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 

5

Họ tên giảng viên

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

30

24

21

30

29

6

30

30

30

29

6

30

30

30

30

30

30

30

30

30 Ba Sáng 07/04/2026 02/06/2026 1 5 5

52 Sáu Chiều 10/04/2026 05/06/2026 7 11 5

28

45

27

13

06/04/2026 22/06/2026Nguyễn Huỳnh 

Viên
Thông

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Hai

B.103

Hà Mỹ 

5

72

1

C
D

2
5

T
T

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

A.407

5

C
D

2
5

Đ
T

B.103

MĐ501269

Kỹ thuật số 3

66

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 T
R

A
N

G
 W

E
B

Nguyễn Đỗ Thư Hương

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Vũ

MĐ501119

C
D

2
5

T
W

Sáng

Phạm Đào Minh

5

73 MĐ501264
Thiết kế đồ họa với 

Illustrator

501_TKĐHVI

_HK3_25.26_CD25TW

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

501_HQTCSDL

_HK3_25.26_CD25TW

Thiết kế web 4
501_TKW

_HK3_25.26_CD25TW

Trinh 29/06/2026

70 MĐ501226 Kỹ thuật quay phim 3
501_KTQP

_HK3_25.26_CD25TT
HoàiTôn Thất

71

B.103510/04/2026 03/07/2026 7 11

B.20206/04/2026 51

5Tư 7 11

Hai

Cường Sáu Chiều

Chiều 08/04/2026 24/06/2026

5 B.301

B.103 T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G

 Đ
A

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
IỆ

N

69 MĐ501278 Kịch bản truyền thông 3
501_KBTT

_HK3_25.26_CD25TT
Phạm Ngọc 

67 MĐ501228

Hương Ba

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Tư Sáng 08/04/2026 24/06/2026 1

68 MĐ501173 Thiết kế vector 3
501_TKV

_HK3_25.26_CD25TT
Nguyễn Đỗ Thư

501_KTS

_HK3_25.26_CD25ĐT
Đỗ Mạnh

07/04/2026 23/06/2026 7 11

Dũng

Ba

5

Chiều 5 B.301

7 11 5

B.301

B.301

Sáng

MĐ501097 Máy điện 3
501_MĐ

_HK3_25.26_CD25ĐT
Nguyễn Đức Trí

Thông

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Hai

C
N

 K
T

 Đ
IỂ

U
 K

H
IỂ

N
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À
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Ự
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Ộ
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G
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A

Chiều 07/04/2026 23/06/2026 7 11 5

09/04/2026 02/07/2026 61 6Năm Sáng

64 MĐ501242 Năng lượng tái tạo 3
501_NLTT

_HK3_25.26_CD25ĐT

Chiều 06/04/2026 22/06/2026
65 MĐ501248 PLC cơ bản 3

501_PLC

_HK3_25.26_CD25ĐT

Nguyễn Huỳnh 

Viên
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5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 
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Họ tên giảng viên

T
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T
 C

Ả
 C
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N

H

74 MH502177

Tiếng Anh chuyên 

ngành Thương mại điện 

tử

3 30
502_TATMĐT

_HK3_25.26_CD25.TD
Nguyễn Đăng Khoa Hai Sáng 06/04/2026 15/06/2026 1 5 5 A.304

30

30

70 Bảy Sáng 11/04/2026 04/07/2026 1 6 6 A.308

20

70 Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 7 12 6 A.206

65

33

24

3

30

30

30

30

30

30

30

30

11

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

5 A.206

11

C
D

2
5

L
G

C
D

2
5

T
D

07/04/2026 23/06/202675 MH502010 Marketing căn bản 3
502_MCB

_HK3_25.26_CD25.TD.MK.LG

502_CMS

_HK3_25.26_CD25.TD
Trần Nguyệt 

7 11

Anh

5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

A.201Nguyễn Minh Trường

502_KDTMĐT

_HK3_25.26_CD25.TD
Nguyễn Minh

77 MH502179

Chuyên đề hoạch định 

chiến lược kinh doanh 

Thương mại điện tử

3
502_CDHĐCLKDTMDT

_HK3_25.26_CD25.TD

Trần Nguyễn 

Khánh

76 MĐ501220

78 MH502212
Kinh doanh Thương 

mại điện tử
3

Hệ thống quản lý nội 

dung (CMS)
4

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I Đ
IỆ

N
 T

Ử

Trường Tư Chiều 08/04/2026 24/06/2026 7

Toàn

Ba Chiều

79 MH502035
Chuỗi cung ứng toàn 

cầu
3

502_CCUTC

_HK3_25.26_CD25.LG
Đoàn Thành Đạt Bảy Chiều 11/04/2026 27/06/2026 7 5 A.206

L
O

G
IS

T
IC

S

80 MH502038
Nghiệp vụ kinh doanh 

xuất nhập khẩu
3

502_NVKDXNK

_HK3_25.26_CD25.LG
Nguyễn Đăng Khoa Hai Chiều 06/04/2026 29/06/2026 7

11

11 5 A.206

82 MH502148
Nghiệp vụ dịch vụ 

khách hàng
3

502_NVDVKH

_HK3_25.26_CD25.LG
Nguyễn Thị Ánh

81 MH502010

Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 7Nguyệt 5 A.204

Marketing căn bản 3
502_MCB

_HK3_25.26_CD25.TD.MK.LG
Nguyễn Minh 5 A.20123/06/2026 7 11Trường Ba Chiều 07/04/2026



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
P

h
ò

n
g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

5117/04/2026SángSáu 29/05/2026Chuyên đề Kỹ năng thành công & Tư duy xanh1

Sinh viên học online và offline.Sau khi hoàn thành khóa học sẽ 

được cấp chứng chỉ. Hình thức học sẽ có thông báo và hướng dẫn 

cụ thể sau. 
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Họ tên giảng viên

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

15 Tư Chiều 08/04/2026 03/06/2026 7 10 4 A.304

53 Bảy Sáng 11/04/2026 30/05/2026 1 4 4 A.206

22

30

30

30

30

45

30

30

30

30

30

30

15

52

23

30

30

7 11 5

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Năm Chiều 09/04/2026 02/07/2026 B.403

C
D

2
5

K
T

C
D

2
5

L
G

L
O

G
IS

T
IC

S

Đạt

29/06/2026 1

83 MH502153
Nghiệp vụ quản lý kho 

xuất nhập khẩu
3

502_NVQLKXNK

_HK3_25.26_CD25.LG
Đoàn Thành

584 MH502138 Kế toán tài chính 2 3
502_KTTC2

_HK3_25.26_CD25.KT
Phạm Thị Hoàng Hai Sáng A.204

K
Ế

 T
O

Á
N

85 MĐ502131 Kế toán excel 4
502_KTE

_HK3_25.26_CD25.KT
Võ Thị Hiền

Chiều 10/04/2026

Nhi

Hoàng Sáu

24/06/2026

04/07/2026

86 MH502137 Kế toán quản trị 3
502_KTQT

_HK3_25.26_CD25.KT
Phạm Thị 7 11 5

1 5 5Lư Quốc

03/07/2026

7

A.204

Chiều 07/04/2026 23/06/2026 7 A.201

B.103

11 5

Chiều

90 MH502010 Marketing căn bản 3
502_MCB

_HK3_25.26_CD25.TD.MK.LG
Nguyễn Minh Trường Ba

18/04/2026Tuấn Sáng

08/04/2026

506/04/2026

502_TKQCVAI

_HK3_25.26_CD25MK
Nguyễn Đỗ Thư Hương Hai

Bảy

BìnhLìu Cẩm
502_TKWCB

_HK3_25.26_CD25.MK

502_NCM

_HK3_25.26_CD25.MK

M
A

R
K

E
T

IN
G

B.204511

1 6 6

A.204

C
D

2
5

M
K

MĐ50214187

89 MĐ502138
Thiết kế quảng cáo với 

Adobe Ilusstrator
3

MH502069

3Thiết kế website cơ bản 

Sáng 06/04/2026 22/06/2026

88 3Nghiên cứu Marketing

Tư




















